
UBND XẪ THANH YÊN 

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Thanh Yên, ngày 25 tháng 8 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp thực phẩm 

Trường Mầm non xã Thanh Yên kính mời quý cửa hàng/Nhà cung cấp có 

đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá chào hàng 

cạnh tranh về việc cung cấp hàng thực phẩm, chất đốt cho bếp ăn tập thể học sinh 

của trường Mầm non xã Thanh Yên năm học 2025 - 2026 với các điều kiện sau: 

- Có giấy phép kinh doanh hợp pháp và phù hợp với mặt hàng chào giá. 

- Mỗi nhà cung cấp chỉ có một thư dự chào hàng cạnh tranh (Phụ lục 1); 

- Tham gia dự mở thầu chào hàng (nếu muốn) tổ chức vào 15h 30p ngày 

03/9/2025. 

- Nếu nhận được thông báo trúng chào hàng, cam kết ký hợp đồng (theo mẫu 

tại Phụ lục 2) không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.  

- Bên dự chào hàng đồng ý: Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận hoặc 

loại bỏ bất kỳ đơn dự chào hàng nào, huỷ bỏ chào hàng và loại bỏ tất cả các đơn 

dự chào hàng không đạt yêu cầu mà không phải thông báo về lý do mà bên mời 

chào hàng phải hành động như vậy. 

Đề nghị Quý cửa hàng/Nhà cung cấp gửi chào giá/báo giá dự chào hàng như 

mẫu tại “Phụ lục 1: Thư dự chào cạnh tranh” đến chúng tôi bằng cách gửi trực 

tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện, đến địa chỉ sau: 

Trường Mầm non xã Thanh Yên 

Địa chỉ: Thôn Việt Yên- xã Thanh Yên -  tỉnh Điện Biên 

Điện thoại : 02153.954179 

Mọi hồ sơ dự chào hàng/báo giá phải được gửi đến Trường Mầm non xã 

Thanh Yên theo địa chỉ trên trước 14h30 ngày 28 tháng 8 năm 2025.  

Báo giá được lựa chọn mở công khai: 15h30, ngày 03 tháng 9 năm 2025 

 2025, tại trường mầm non xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên 

Trường mầm non xã Thanh Yên rất mong nhận được sự quan tâm và bản 

chào hàng/ báo giá tốt nhất của quý cửa hàng/ Nhà cung cấp. 

 
 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Lương Thị Xoan 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG KÊ DANH MỤC HÀNG HÓA THỰC PHẨM 

HÀNG TƯƠI SỐNG 

Stt 
Tên hàng hóa, thực 

phẩm 
ĐVT 

Thời 

gian giao 

hàng 

Chất lượng thực phẩm 

1 Thịt lợn mông lọc bì đ/kg 
7h30’ – 8h Thịt có màu đỏ, tươi ngon không ươn, 

không sử dụng chất bảo quản. 

2 Thịt lợn vai lọc bì đ/kg 
7h30’ – 8h Thịt có màu đỏ, tươi ngon không ươn, 

không sử dụng chất bảo quản. 

3 Xương đuôi 
đ/kg 7h30’ – 8h Thịt có màu đỏ, tươi ngon không ươn, 

không sử dụng chất bảo quản. 

4 
Cá trắm loại 2.5 kg trở 

lên cắt khúc 

đ/kg 7h30’ – 8h Cá tươi ngon không ươn, không sử dụng 

chất bảo quản. 

5 
Thịt gà lai mổ sẵn  (Bỏ 

đầu, cổ, chân) 

đ/kg 7h30’ – 8h Thịt có màu vàng, tươi ngon không ươn, 

không sử dụng chất bảo quản. 

6 Đậu phụ 
đ/kg 7h30’ – 8h Đậu nóng, có mùi thơm, không sử dụng 

chất bảo quản, và chất phụ gia 

7 Trứng gà ta Quả 7h30’ – 8h Trứng sáng bóng, không bị ung  

8 Cà chua đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

9 Bí xanh đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

10 Bí đỏ đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

11 Rau bắp cải đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

12 
Rau các loại( Rau ngót, 

rau cải, rau muống …) 

đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

13 Su su đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

14 Cà rốt đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

15 Đỗ xanh đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

16 Ngô ngọt Bắp 7h30’ – 8h Tươi ngon không bị sâu thối  

17 Rau đay, mồng tơi Bó 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

18 Hành lá đ/kg 7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không hóa chất 

19 Chuối chín Quả 
7h30’ – 8h Tươi ngon không dập nát, không chất bảo 

quản 

20 Nước đậu Lít 

7h30’ – 8h Nước đậu có màu ngà, không bị chua, 

thơm nóng, không sử dụng chất phụ gia và 

bảo quản. 

21 Gạo tẻ ( tám thơm) Kg 7h30’ – 8h Thơm, trắng, không bị mốc 

22 Giò lụa Kg 
7h30’ – 8h Hàng đảm bảo chất lượng, không 

 có chất cấm 



 

PHỤ LỤC 2: BẢNG KÊ DANH MỤC THỰC PHẨM HÀNG KHÔ  

 

Stt 
Tên hàng hóa, 

thực phẩm 
ĐVT 

Thời 

gian giao 

hàng 

Chất lượng thực phẩm 

1 
Bột canh iot Hải 

Châu 

đ/kg 7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

2 Mì chính ve đan 

đ/kg 7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

3 Dầu ăn  đ/lít 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

4 

Nước mắm Nam 

Ngư siêu tiết kiệm 

800ml 

đ/lít 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

5 
Nước rửa bát 

Sunlight 750g 
Chai 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

6 Bánh quy Cosy Gói 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

7 
Đường trắng, vàng 

Sơn La 
đ/kg 

7h30’ – 8h Có bao bì, còn hạn sử dụng, thông tin nhà 

sản xuất, khối lượng, yêu cầu bảo quản 

không rách hỏng 

8 Bún khô đ/kg 
7h30’ – 8h Đảm bảo chất lượng, không chất bảo 

quản 

9 Đỗ đen loại 1 đ/kg 
7h30’ – 8h Hạt đều, đen, lòng xanh, không sâu, 

không bị mọt, mốc 

10 Hành củ đ/kg 7h30’ – 8h Không bị mốc, không bị thối hỏng  

11 
Bột canh tôm Vị 

Hương 
Dây 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

12 
Bánh tipo 

 

Gói 

 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

13 Bánh bông lan Hộp  

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

14 Đường trắng Sơn La Kg 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

15 Bánh huza Gói 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

16 Bánh gạo Gói 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

17 Sữa tươi  Hộp  

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 



18 Sữa chua Hộp  

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

19 Sữa bột kg 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

20 Bánh quy gói 

7h30’ – 8h Có bao bì, cơ sản xuất. Hàng đảm bảo 

chất lượng, quy cách đóng gói in trên bao 

bì, còn hạn sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


